SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐỀ KSCL HS LỚP 12 LẦN 1 NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
Câu 1: Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc NST thuộc dạng
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A. đảo đoạn NST có chứa tâm động.
B. mất đoạn giữa NST.

C. mất đoạn đầu mút NST.
D. đảo đoạn NST không chứa tâm động.
Câu 2: Cặp cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

A. Tay người và cánh dơi
B. Cánh dơi và cánh bướm

C. Tay người và vây cá
D. Cánh dơi và cánh ong mật
Câu 3: Trong dạ dày 4 ngăn của bò, ngăn tiết ra pepsin và HCl là

A. dạ tổ ong.
B. dạ cỏ.
C. dạ lá sách.
D. da múi khế.
Câu 4: Giả sử ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 6, các cặp NST tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb và Dd. Trong các dạng đột biến lệch bội sau đây, dạng nào là thể một?

A. AaBbd.
B. AaBbDdd.
C. AaaBbdd.
D. ABBbDd.
Câu 5: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra tối đa 4 loại giao tử?

A. 
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[image: image3.wmf]Ab

ab


C. 
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Câu 6: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cây có kiểu gen Aa sẽ quy định kiểu hình

A. hoa đỏ hoặc hoa trắng.

B. hoa trắng,

C. hoa đỏ.

D. hoa hồng.
Câu 7: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực thì sợi chất nhiễm sắc có đường kính 

A. 700 nm.
B. 11 nm.
C. 30 nm.
D. 300 nm.
Câu 8: Cấu trúc nào sau đây không nằm trong thành phần của operon Lac?

A. Vùng khởi động P.

B. Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.

C. Gen điều hòa R.

D. Vùng vận hành O.
Câu 9: Đối tượng được Menđen sử dụng chủ yếu để nghiên cứu di truyền là 

A. cà chua.
B. đậu Hà Lan.
C. ruồi giấm.
D. bí ngô.
Câu 10: Từ phôi cừu có kiểu gen AaBb, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu con có kiểu gen

A. aabb.
B. AAbb.
C. AABB.
D. AaBb.
Câu 11: Ở cây phượng, sự hấp thụ H2O và khoáng chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?

A. Hoa.
B. Thân.
C. Lá.
D. Rễ
Câu 12: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ gen?

A. Giống dâu tằm tam bội.


B. Giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.

C. Tạo cây pomato từ khoai tây và cà chua.


D. Cừu Đôly.
Câu 13: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, linh trưởng phát sinh ở đại 

A. Cổ sinh.
B.  Trung sinh.
C. Nguyên sinh.
D. Tân sinh.
Câu 14: Phép lai giữa 2 cây khác loài: aaBB 
[image: image6.wmf]´

 MMnn, thu được F1. Đa bội hóa F1 thu được thể song nhị bội. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc NST, thể song nhị bội này có kiểu gen là 

A. aBMn.
B. aBMMnn.
C. aaBBMn.
D. aaBBMMnn.
Câu 15: Tất cả các loài sinh vật đều có chung 1 bộ mã di truyền, trừ 1 vài ngoại lệ. Điều này chứng tỏ mã di truyền có tính

A. đặc hiệu.
B. thoái hóa.
C. liên tục.
D. phổ biến.
Câu 16: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây có chức năng vận chuyển axit amin đến ribôxôm?

A. rARN.
B. mARN.
C. tARN.
D. ADN.
Câu 17:  Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,6. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa của quần thể là

A. 0,48.
B. 0,16.
C. 0,32.
D. 0,36.
Câu 18: Vi rút gây bệnh Covid-19 có vật chất di truyền là ARN, loại nuclêôtit nào sau đây không cấu tạo nên vật chất di truyền của chủng vi rút này?

A. Timin.
B. Xitozin.
C. Guanin.
D. Adênin.
Câu 19: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây dị hợp về 1 cặp gen?

A. 
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Câu 20: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen và thảnh phần kiểu gen của quần thể?

A. Đột biến.

B. Giao phối ngẫu nhiên.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.
D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 21: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Để xác định chính xác kiểu gen của cây hoa đỏ (cây M), phương pháp nào sau đây không được áp dụng?
A. Cho cây M lai với cây hoa trắng.
B. Cho cây M lai với cây có kiểu gen dị hợp.
C. Cho cây M lai với cây hoa đỏ thuần chủng
D. Cho cây M tự thụ phấn.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về NST giới tính?
A. Trên NST giới tính chỉ mang gen quy định tính đực, cái của loài.

B. Gen trên NST giới tính Y chỉ di truyền cho đời con ở giới XY.
C. NST giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma.
D. Trong cùng một loài, cặp NST giới tính của con đực giống với cặp NST giới tính của con cái.
Câu 23: Khi nói về quang hợp ở thực vật CAM, phát biểu nào sau đây sai?
A. Thực vật CAM không có 2 loại lục lạp (nhu mô và bao bó mạch) như thực vật C4.

B. Giai đoạn đầu cố định CO2 được thực hiện vào ban đêm. 
C. Trong pha tối, chu trình C4 xảy ra sau chu trình Canvin.

D. Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin được thực hiện vào ban ngày.
Câu 24: Một loài thực vật ngẫu phối, xét 1 gen có 2 alen, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, thể dị hợp về cặp gen này quy định hoa hồng. Quần thể nào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. Quần thể gồm toàn cây hoa hồng.


B. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa hồng,

C. Quần thể gồm toàn cây hoa đỏ.


D. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa trắng,
Câu 25: Khi nói về mức phản ứng, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Mức phản ứng không do kiểu gen quy định.

B. Tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng.

C. Các gen trong 1 kiểu gen chắc chắn sẽ có mức phản ứng như nhau.

D. Mỗi gen trong 1 kiểu gen có mức phản ứng riêng.
Câu 26: Khi nói về hoạt động của hệ mạch ở người, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Vận tốc máu ở mao mạch cao hơn tĩnh mạch chủ.

B. Huyết áp cao nhất ở động mạch và thấp nhất ở mao mạch.

C. Vận tốc máu liên quan tới tổng tiết diện của hệ mạch và chênh lệch huyết áp.
D. Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp giảm.
Câu 27: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đột biến gen chỉ phát sinh khi có sự tác động của tác nhân gây đột biến.

B. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

C. Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên NST.

D. Đột biến điểm xảy ra ở một hoặc vài cặp nuclêôtit trong gen..
Câu 28: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, mỗi gen quy định tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AaBbDdEe 
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 AaBbDdEe, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình A- bbD- E- chiếm tỉ lệ

A. 1/16.
B. 81/256.
C. 27/256.
D. 3/256.
Câu 29: Quần thể M và quần thể N thuộc cùng 1 loài động vật, một số cá thể từ quần thể M chuyển sang sáp nhập vào quần thể N, mang theo các alen mới làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể N. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng này được gọi là

A. giao phối ngẫu nhiên.
B. đột biến.

C. di - nhập gen.

D. chọn lọc tự nhiên.
Câu 30: Trong trường hợp mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội không hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai P:
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, thu đươc F1 có bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 9.
B. 6.
C. 3.
D. 4.
Câu 31: Một loài thực vật lưỡng bội giao phấn ngẫu nhiên, xét 3 cặp gen phân li độc lập. Trong đó alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen (B, b và D, d) quy định; kiểu gen có 2 loại alen trội B và D quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Do đột biến đã làm phát sinh thể ba ở cả 3 cặp NST đang xét. Cho biết các thể ba đều có sức sống bình thường và không phát sinh các dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, các thể ba quy định thân cao, hoa trắng ở loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 16.
B. 25.
C. 39.
D. 48.
Câu 32: Một loài thực vật, màu hoa được quy định bởi 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập; Khi trong kiểu gen có 2 loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều cho hoa trắng. Biết rằng không tính phép lai nghịch. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai giữa 2 cây có kiểu hình khác nhau đều cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1 ?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 6.
Câu 33: Khi ôn tập về tính quy luật của hiện tượng di truyền theo quan điểm của Moogan, một nhóm học sinh đã đưa ra các nhận xét sau. Theo lí thuyết, nhận xét nào sau đây sai?
A. Một tính trạng được gọi là di truyền liên kết với giới tính khi sự di truyền của gen quy định nó luôn gắn với giới tính.

B. Trong quá trình giảm phân, các NST tương đồng có thể trao đổi các đoạn tương đồng cho nhau dẫn tới hoán vị gen, làm xuất hiện các tổ hợp gen mới.

C. Nhóm gen trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau được gọi là 1 nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết của 1 loài thường bằng số lượng NST trong bộ NST đơn bội.
D. Gen quy định màu mắt ở ruồi giấm nằm trên vùng không tương đồng của NST X, nên phép lai thuận và nghịch thường cho kết quả giống nhau.
Câu 34: Ở gà, một tế bào sinh dục chín của cơ thể có kiểu gen AaXBY giảm phân bình thường tạo giao tử. Theo lí thuyết, tế bào này

A. tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.
B. tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau,

C. tạo ra giao tử AY chiếm tỉ lệ 25%.
D. có thể tạo ra giao tử aXB với tỉ lệ 100%.
Câu 35: Ở ruồi giấm, phép lai P: Cá thể đực mắt trắng 
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 Cá thể  cái mắt đỏ, thu được F1 toàn mắt đỏ. Cho các cá thể F1 giao phối tự do, thu được F2 có tỉ lệ 3 con đực, mắt đỏ : 4 con đực mắt vàng: 1 con đực mắt trắng :6 con cái mắt đỏ :2 con cái mắt vàng. Nếu cho các con đực mắt đỏ F2 giao phối với các con cái mắt đỏ F2 thì số cá thể mắt đỏ thu được ở F3 có tỉ lệ

A. 19/54
B. 20/41
C. 31/74
D. 7/9.
Câu 36: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Quần thể (P) gồm toàn cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ :2 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở F1 có tối đa 5 loại kiểu gen.
II. Trong các cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây đồng hợp 2 cặp gen chiếm 1/3.

III. Các cây F1 giảm phân chỉ cho tối đa 3 loại giao tử.

IV. Ở F1, cây thân thấp, hoa đỏ chỉ có 1 loại kiểu gen.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 37: Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Cho biết mỗi bệnh do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định và các gen phân li độc lập. Biết rằng người số 6 không mang alen gây bệnh B và người số 8 mang alen gây bệnh A. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Xác định được chính xác tối đa kiểu gen của 8 người trong phả hệ trên.

II. Người số 2, 6, 8 và 10 chắc chắn có kiểu gen giống nhau.

III. Xác suất người số 17 bị cả 2 bệnh là 1/160.

IV. Người số 1 và số 9 có kiểu gen giống nhau.


A. 1.
B. 3.
C. 2
D. 4.
Câu 38: Ở ruồi giấm, xét 2 cặp gen (A, a và B, b) trong quần thể đã tạo ra tối đa 15
 loại kiểu gen; trong đó mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, Phép lai P: con cái trội 2 tính hạng 
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 con đực trội 2 tính trạng, thu được F1 có số cá thể mang 1 alen trội chiếm 25%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở F1 có tối đa 9 loại kiểu gen.
II. Trong số cá thể cái thu được ở F1, số cá thể mang 4 alen trội chiếm 12,5%.

III. Ở F1, số cá thể cái mang 2 tính trạng trội gấp 2 lần số cá thể đực mang 2 tính trạng trội.

IV. Ở F1, cá thể lặn về 2 tính hạng chắc chắn chỉ có ở con đực.


A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 39: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các gen trên cùng 1 NST có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã thường khác nhau.

II. Mỗi ADN còn có 1 mạch mới tổng hợp ngắt quãng và 1 mạch mới tổng hợp liên tục.

III. Ở trong tế bào của sinh vật nhân thực, sự phiên mã và dịch mã của một gen có thể xảy ra đồng thời.

IV. Trong quá trình dịch mã số loại phân tử tARN tham gia luôn bằng với số loại axit amin có trong chuỗi polipeptit được tổng hợp.


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 40: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST và các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai P: Cây dị hợp 2 cặp gen 
[image: image16.wmf]´

 Cây dị hợp 1 cặp gen, thu được F1. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
A. F1 luôn có 4 loại kiểu gen.
B. F1 chỉ có 1 loại kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen.
C. F1 số cây dị hợp 1 cặp gen có tối đa 2 loại kiểu gen.
D. F1 cây mang 2 alen trội có thể bằng 12,5%.
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Câu 1 (NB):
Phương pháp:
Các dạng đột biến cấu trúc NST.
Mất đoạn: Là đột biến mất một đoạn nào đó của NST
Lặp đoạn : Là đột biến làm cho đoạn nào đó của NST lặp lại một hay nhiều lần.
Đảo đoạn: Là đột biến làm cho một đoạn nào đó của NST đứt ra, đảo ngược 180° và nối lại.
Chuyển đoạn: Là đột biến dẫn đến một đoạn của NST chuyển sang vị vị trí khác trên cùng một NST.
Cách gỉảỉ:
Ta thấy đoạn DEF đảo 180° rồi nối lại 
[image: image17.wmf]®

 đây là đột biến đảo đoạn có chứa tâm động.
Chọn A.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.
Cơ quan tương tự: những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự.
Cách giải:
Tay người và cánh dơi là cơ quan tương đồng.
Các ví dụ còn lại là cơ quan tương tự.
Chọn A.
Câu 3 (NB):
Phương pháp:
Động vật nhai lại (trâu, bò, cừu, dê,...) có dạ dày 4 ngăn: Thức ăn từ miệng 
[image: image18.wmf]®

 dạ cỏ (lên men nhờ VSV) 
[image: image19.wmf]®

 dạ tổ ong 
[image: image20.wmf]®

 miệng để nhai lại 
[image: image21.wmf]®

 dạ lá sách (hấp thụ bớt nước) 
[image: image22.wmf]®

 dạ múi khế (có HC1 + pepsin) 
[image: image23.wmf]®

 ruột non. 
Cách giải:
Trong dạ dày 4 ngăn của bò, ngăn tiết ra pepsin và HCl là dạ múi khế.
Chọn D.
Câu 4 (NB):
Phương pháp:
Thể một nhiễm: 2n - 1; thiếu 1 NST ở 1 cặp nào đó.
Cách giải:
A:AaBbd 
[image: image24.wmf]®

 thể một.
Các đáp án còn lại là thể ba. 
B:AaBbDdd.
C: AaaBbdd.
D:AaBBbDd.
Chọn A.
Câu 5 (NB):
Phương pháp:
Một cơ thể có n cặp gen dị hợp giảm phân tạo 2n loại giao tử 
Cách giải:
Cơ thể dị hợp 2 cặp gen sẽ tạo ra 4 loại giao tử: 
[image: image25.wmf]AB
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Chọn A.
Câu 6 (NB):
Alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng 
[image: image26.wmf]®

 Alen A át chế hoàn toàn sự biểu hiện của alen a.

[image: image27.wmf]®

 kiểu gen Aa sẽ quy định kiểu hình hoa đỏ.
Chọn C.
Câu 7 (NB):
Phương pháp:
Sợi cơ bản (11nm) 
[image: image28.wmf]®

 Sợi nhiễm sắc (30nm) 
[image: image29.wmf]®

 Siêu xoắn (300nm)
[image: image30.wmf]®

 Cromatit (700nm) 
[image: image31.wmf]®

 NST (1400nm) 
Cách giải:
Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực thì sợi chất nhiễm sắc có đường kính 30 nm.
Chọn C.
Câu 8 (NB):
Phương pháp:
Operon Lac có 3 thành phần:
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+ Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp prôtêin tham gia chuyển hóa và sử dụng đường lactozơ. 
+ Vùng vận hành: O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc.
+ P: vùng khởi động (nơi ARN - pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã).
+ R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế
Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac. 
Cách giải:
Gen điều hòa R không nằm trong thành phần của Operon.
Chọn C.
Câu 9 (NB):
Đối tượng được Menđen sử dụng chủ yếu để nghiên cứu di truyền là đậu Hà lan.
Chọn B.
Câu 10 (NB):
Phương pháp:
Cấy truyền phôi: chia 1 phôi ban đầu thành nhiều phôi nhỏ sau đó cho con cái mang thai.
Các con sinh ra từ cấy truyền phôi có kiểu gen, kiểu hình giống nhau.
Cách giải:
Từ phôi cừu có kiểu gen AaBb, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu con có kiểu gen AaBb. 
Chọn D.
Câu 11 (TH):
Phương pháp:
Cơ quan hấp thụ nước của cây trên cạn là rễ: Qua miền lông hút. Rễ sinh trưởng nhanh về chiều sâu, phân nhánh rộng.
Cách giải:
Ở cây phượng, sự hấp thụ H2O và khoáng chủ yếu diễn ra ở rễ.
Chọn D.
Câu 12 (NB):
Phương pháp:
Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới.
Kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác đóng vai trò trung tâm của công nghệ gen.
Cách giải:
A: Giống dâu tằm tam bội 
[image: image33.wmf]®

 gây đột biến.
B: Giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt 
[image: image34.wmf]®

 công nghệ gen.
C: Tạo cây pomato từ khoai tây và cà chua 
[image: image35.wmf]®

 lai sinh dưỡng (công nghệ tế bào)
D: Cừu Đôly 
[image: image36.wmf]®

 nhân bản vô tính (công nghệ tế bào)
Chọn B.



Câu 13 (NB):
Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, linh trưởng phát sinh ở đại Tân sinh. 
Chọn D.
Câu 14 (NB):
Phương pháp:
Thể song nhị bội gồm bộ NST của 2 loài.
Cách giải:
aaBB 
[image: image37.wmf]´

 MMnn 
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 aaBBMMnn.
Chọn D.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
Mã di truyền + Là mã bộ ba
Có 64 bộ ba, 61 bộ ba mã hóa a.a 
1 bộ ba mở đầu, 3 bộ ba kết thúc
+ Liên tục Đọc liên tục, từ một điểm xác định trên mARN và không gối lên nhau 
+ Tính phổ biến: Tất cả các loài đều có bộ mã di truyền giống nhau trừ một vài ngoại lệ 
+ Tính đặc hiệu: Một bộ ba mã hóa cho 1 axit amin 
+ Tính thoái hóa: Nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin
Cách giải:
Tất cả các loài sinh vật đều có chung 1 bộ mã di truyền, trừ 1 vài ngoại lệ. Điều này chứng tỏ mã di truyền có tỉnh phổ biến.
Chọn D.
Câu 16 (NB):
Phương pháp:
Phân loại: Có 3 loại ARN
+ mARN - ARN thông tin, làm khuôn cho quá trình dịch mã.
+ tARN - ARN vận chuyển: vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit
+ rARN - ARN riboxom: Kết hợp với prôtêin để tạo nên ribôxôm. Riboxom thực hiện dịch mã để tổng hợp protein.
Cách giải:
Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có chức năng vận chuyển axit amin đến ribôxôm.
Chọn C.
Câu 17 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen a 
Tần số alen a = 1 - tần số alen A 
Bước 2: Tính tỉ lệ Aa
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa +q2aa =1
Cách giải:
Tần số alen a = 1 - tần số alen A = 0,4

[image: image39.wmf]®

 Tần số kiểu gen Aa = 2 
[image: image40.wmf]´

 0,6A 
[image: image41.wmf]´

 0,4a = 0,48.
Chọn A.
Câu 18 (NB):
Phương pháp:
ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là nucleotit loại A,U,G,X. 
Cách giải:
Vi rút gây bệnh Covid-19 có vật chất di truyền là ARN nên không có Timin. 
Chọn A.
Câu 19 (NB):
Cơ thể dị hợp về 1 cặp gen là 
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A, D: Dị hợp 2 cặp gen 
B: Đồng hợp 2 cặp gen.
Chọn C.
Câu 20 (NB):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể 
Chọn D.
Câu 21 (TH):
Phương pháp:
Để xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội (alen trội là trội hoàn toàn) ta có thể + Lai phân tích 
+ Tự thụ
+ Lai với cây dị hợp 
Nếu F1
+ Đồng hình 
[image: image43.wmf]®

 Đồng hợp
+ Phân tính 
[image: image44.wmf]®

 Dị hợp 
Cách giải:
Cây hoa đỏ M có thể có kiểu gen AA hoặc Aa, để xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội (alen trội là trội hoàn toàn) ta có thể 
+ Lai phân tích: Lai với cây hoa trắng 
+ Tự thụ
+ Lai với cây dị hợp 
Nếu F1
+ Đồng hình 
[image: image45.wmf]®

 Đồng hợp 
+ Phân tính 
[image: image46.wmf]®

 Dị hợp
Vậy ta không sử dụng phương pháp: Cho cây M lai với cây hoa đỏ thuần chủng vì đời con luôn có kiểu hình hoa đỏ.
Chọn C.
Câu 22 (TH):
Phương pháp:
Bộ NST giới tính ở động vật:
Người, ruồi giấm, thú: XX - con cái; XY - con đực.
Châu chấu, rệp cây: XX - con cái; XO - con đực.
Chim, bướm, bò sát, cá, ếch nhái: XY - con cái; XX - con đực.
So sánh NST thường và NST giói tính
	
	NST thường
	NST giới tính

	Giống

nhau
	Đều được cấu tạo từ ADN + protein 
Mang gen quy định tính trạng thường 
Có trong cả tế bào sinh dục và sinh dưỡng

	Khác

nhau
	Tồn tại thành từng cặp tương đồng
Có nhiều cặp
	Có một cặp, khác nhau ở giới đực và giới cái 
Mang gen quy định giới tính


Gen nằm trên NST giới tính X di truyền chéo, nằm trên Y di truyền thẳng.
Cách giải:
A sai, Gen nằm trên NST giới tính X di truyền chéo, nằm trên Y di truyền thẳng.
B đúng.
C sai, Gen nằm trên NST giới tính X di truyền chéo, nằm trên Y di truyền thẳng.
D sai, trong cùng một loài, cặp NST giới tính của con đực khác với cặp NST giới tính của con cái. 
Chọn B.
Câu 23 (TH):
Phương pháp:
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Cách giải:
Phát biểu sai về quang hợp ở thực vật CAM là C, trong pha tối chu trình C4xảy ra trước chu trình Canvin. 
Chọn C.
Câu 24 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định thành phần kiểu gen của P 
Bước 2: Xét quần thể đó có cân bằng di truyền không 
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: 
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Cách giải:
A: Quần thể gồm toàn cây hoa hồng 
[image: image49.wmf]®

 100%Aa
B: Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa hồng 
[image: image50.wmf]®

 xAA:yAa; x,y >0
C: Quần thể gồm toàn cây hoa đỏ 
[image: image51.wmf]®

 100%AA
D: Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa trắng 
[image: image52.wmf]®

 xAA:zaa; x,z >0
Quần thể đạt cân bằng di truyền là C.
Chọn C.
Câu 25 (TH):
Phương pháp:
Mức phản ứng: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen trong các môi trường khác nhau.
Mức phản ứng do kiểu gen quy định. Các kiểu gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau, các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau.
Xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen:
+ Tạo ra các cá thể có kiểu gen giống nhau 
+ Đưa vào các môi trường khác nhau.
Nhân giống vô tính: Để tạo ra nhiều cá thể có kiểu gen giống nhau.
VD: Nuôi cấy mô, cấy truyền phôi,...
Cách giải:
A sai, mức phản ứng do kiểu gen quy định.
B sai, tính trạng số lượng ảnh hưởng nhiều của môi trường nên có mức phản ứng rộng còn tính trạng chất lượng ảnh hưởng nhiều của kiểu gen nên có mức phản ứng hẹp. 
C sai.
D đúng.
Chọn D.
Câu 26 (TH):
Phương pháp:
Lý thuyết: Hoạt động của hệ mạch trong hệ tuần hoàn của người:
Huyết áp phụ thuộc vào các tác nhân như lực co bóp của tim, nhịp tim, khối lượng và độ quánh của máu, sự đàn hồi của hệ mạch.
Càng xa tim thì huyết áp càng giảm (huyết áp động mạch > huyết áp mao mạch > huyết áp tĩnh mạch)
Vận tốc máu phụ thuộc vào tổng tiết diện mạch và chênh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch.
Vận tốc trong hệ mạch giảm theo chiều động mạch 
[image: image53.wmf]®

 tĩnh mạch 
[image: image54.wmf]®

 mao mạch (vì tổng tiết diện của mao mạch lớn hơn rất nhiều so với tổng tiết diện của động và tĩnh mạch)
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Biến động của vận tốc máu, huyết áp, tổng tiết diện trong hệ mạch 
Cách giải:
A sai, vận tốc máu ở mao mạch nhỏ nhất.
B sai, huyết áp giảm dần trong hệ mạch, huyết áp ở tĩnh mạch là thấp nhất 
C đúng.
D sai, tim đập nhanh, mạnh làm huyết áp tăng 
Chọn C.
Câu 27 (TH):
Phương pháp:
Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
Đột biến gen tạo ra các alen mới nhưng không tạo ra gen mới.
Đột biến điểm là loại đột biến chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit
Mức độ biểu hiện của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hơp gen và môi trường.
Cách giải:
A sai, dù không có tác nhân gây đột biến nhưng vẫn có thể xảy ra đột biến gen tạo alen mới.
B đúng.
C sai, đột biến gen chỉ làm thay đổi trong cấu trúc gen, không thay đổi vị trí của gen trên NST. 
D sai, đột biến điểm là loại đột biến chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit 
Chọn B.
Câu 28 (TH):
Phương pháp:
Phép lai giữa 2 cá thể dị hợp 1 cặp gen cho 3/4 trội: 1/4 lặn.
Tách từng cặp gen 
[image: image56.wmf]®

 nhân tỉ lệ kiểu hình thành phần.
Cách giải:
Phép lai giữa 2 cá thể dị hợp 1 cặp gen cho 3/4 trội: 1/4 lặn.
Phép lai P: AaBbDdEe 
[image: image57.wmf]´

 AaBbDdEe, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình
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Chọn C.
Câu 29 (TH):
Phương pháp:
Nhận biết các nhân tố tiến hóa.
Cách giải:
Một số cá thể từ quần thể M chuyển sang sáp nhập vào quần thể N, mang theo các alen mới làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể N 
[image: image59.wmf]®

 Đây là di - nhập gen.
Chọn C.
Câu 30 (TH):
Các gen liên kết hoàn toàn.
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 Có 3 loại kiểu hình.

Chọn C.

Câu 31 (VD):

Phương pháp:

Xét riêng từng tính trạng 
[image: image61.wmf]®

 Số kiểu gen quy định kiểu hình cần tìm


[image: image62.wmf]®

 Số kiểu gen của thể ba.

Thể ba: ở 1 cặp NST nào đó có 3 NST.

Cách giải:
Xét tính trạng chiều cao thân, cây thân cao: 
+ Thể lưỡng bội: AA, Aa 
[image: image63.wmf]®

 Tổng 2 KG 
+ Thể ba: AAA, AAa, Aaa
[image: image64.wmf]®

 Tổng 3 KG. 
Xét tính trạng màu hoa, cây hoa trắng
+ Thể lưỡng bội: BBdd, Bbdd, bbDD, bbDd, bbdd 
[image: image65.wmf]®

 Tổng 5 KG (*) 
+ Thể ba:
Đột biến ở cặp Bb: BBBdd, BBbdd, Bbbdd, bbbDD, bbbDd 
Đột biến ở cặp Dd: BBddd, Bbddd, bbDDD, bbDDd, bbDdd 

[image: image66.wmf]®

 tổng 12 KG (**)

[image: image67.wmf]®

 Các thể ba quy định thân cao, hoa trắng ở loài này có tối đa 
[image: image68.wmf](
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 loại kiểu gen
Chọn C.
Câu 32 (TH):
A-B- đỏ; A-bb/aaB-/aabb: hoa trắng.
Để đời con phân li kiểu hình: 3:1 có các trường hợp 
+ AaBb 
[image: image69.wmf]´

 aabb
+ AaBB 
[image: image70.wmf]´

 AaBB 
+ AABb 
[image: image71.wmf]´

 AABb
Chọn B.
Câu 33 (TH):
Phát biểu sai về tính quy luật của hiện tượng di truyền theo quan điểm của Moogan là D, nếu gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X, nên phép lai thuận và nghịch sẽ cho kết quả khác nhau.
Chọn D.
Câu 34 (TH):
Phương pháp:
Cần xét tế bào đó là tế bào sinh dục đực hay cái. Nếu 
+ 1 tế bào sinh dục đực giảm phân tạo 4 giao tử.
+ 1 tế bào sinh dục cái giảm phân tạo 1 giao tử.
Cách giải:
Ở gà, XX là gà trống, XY là gà mái.
Tế bào sinh dục có kiểu gen AaXBY là tế bào sinh dục cái, giảm phân chỉ tạo ra 1 giao tử (trứng).
Xét các phát biểu.
A,B, sai.
C sai, nếu tạo AY thì giao tử này phải chiếm 100%. 
D đúng.
Chọn D.
Câu 35 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định quy luật di truyền, quy ước gen: Xác định tỉ lệ kiểu hình chung ở 2 giới.
Bước 2: Xác định kiểu gen của P, F1, F2, viết sơ đồ lai.
Bước 3: Cho con đực mắt đỏ 
[image: image72.wmf]´

 con cái mắt đỏ F2, tính tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ bằng cách tách từng cặp gen.
Cách giải:
Ta có F1 đồng hình 
[image: image73.wmf]®

 P thuần chủng.
F2 tỷ lệ kiểu hình của 2 giới là khác nhau 
[image: image74.wmf]®

 gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính F2 phân ly kiểu hình chung là 9:6:1 
[image: image75.wmf]®

 có 2 cặp gen quy định màu mắt và PLĐL 
Ta quy ước gen:
A -B - Mắt đỏ; A-bb/aaB-: mắt vàng; aabb - mắt trắng
P :AAXBXB
[image: image76.wmf]´

aaXbY
[image: image77.wmf]®

F1:AaXBXb 
[image: image78.wmf]´

 AaXBY
[image: image79.wmf]®

F2 (1AA:2Aa:1aa)(XBXB: XBXb: XBY:XbY) 
Cho con đực mắt đỏ X con cái mắt đỏ:
(1AA:2Aa) XBY 
[image: image80.wmf]´

(1AA:2Aa)( XBXB: XBXb) 
[image: image81.wmf]«

 (2A:1a)(lXB:lY) 
[image: image82.wmf]´

 (2A:1a)( 3XB :1xb)
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Chọn D.
Câu 36 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Tìm cấu trúc di truyền ở P
+ P gồm toàn cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn 
[image: image84.wmf]®

 không tạo ra cây thân thấp, hoa hắng 
[image: image85.wmf]®

 P không gồm kiểu gen AaBb.
+ Cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 là do AaBB tự thụ 
+ Cây thân cao, hoa trắng ở F1 là do AABb tự thụ 
Bước 2: Cho P tự thụ 
Bước 3: Xét các phát biểu.
Cách giải:
P gồm toàn cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn 
[image: image86.wmf]®

 không tạo ra cây thân thấp, hoa hắng 
[image: image87.wmf]®

P không gồm kiểu gen AaBb.

[image: image88.wmf]®

 P: xAABB:yAaBB:zAABb.
Cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 là do yAaBB tự thụ, hay: 
[image: image89.wmf]212
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 (cây AaBB tự thụ cho 1/4 aaBB)
Cây thân cao, hoa trắng ở F1 là do zAABb tự thụ, hay: 
[image: image90.wmf]111
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 (cây AABb tự thụ cho 1/4 AAbb)
Vậy cấu trúc di truyền ở 
[image: image91.wmf]P

 là: 
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P tự thụ:
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Xét các phát biểu:
I đúng, AaBB cho 3 loại kiểu gen: (AA,Aa,aa)BB; AABb cho 3 loại kiểu gen AA(BB, Bb,bb)
IIđúng,
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 Trong các cây thân cao, hoa đỏ 
[image: image96.wmf]1
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 thì số cây đồng hợp 2 cặp gen chiếm 
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III đúng, đó là các giao tử AB, Ab, aB.
IV đúng, thấp đỏ có kiểu gen aaBB.
Chọn A.
Câu 37 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định bệnh là do gen trội hay lặn, trên NST thường hay giới tính.
Bước 2: Xác định kiểu gen của những người trong phả hệ 
Bước 3: Xét các phát biểu.
Cách giải:
Bố mẹ bình thường sinh con gái bị bệnh A 
[image: image98.wmf]®

 Bệnh do gen lặn trên NST thường quy định.
Cặp vợ chồng 5-6 bình thường nhưng sinh con trai bị bệnh B (người 6 không mang alen gây bệnh B) 
[image: image99.wmf]®

 alen bệnh nhận từ người 5 
[image: image100.wmf]®

 gen gây bệnh là gen lặn trên NST X.
Quy ước gen:
A- không bị bệnh A, a - bị bệnh A 
B- không bị bệnh B, B - bị bệnh B.

[image: image101.png]n (2) AaXBY (3)A- A
ARREXE XBX- Xy
(5) aaXBX® | (6) AaXPY | (7) A-XPX | (8) AaXBY | (9) 10)
AaXBX® | AaXBY
an 12 (13) A- (14) A- (15)A- | (16)
2aXBX AaXbY XEY- XBX- XBy) 2aXBX-





I đúng, xác định được kiểu gen của 8 người (tô màu) bên trên.
II đúng.

III đúng

Người 14 có:
Mẹ (7): (lAA:2Aa)(XBXB:XBXb) 
[image: image102.wmf]´

 bố (8) AaXBY 
[image: image103.wmf]«

 (2A:1a)(3XB:lXb) 
[image: image104.wmf]´

 (1A:1a)XB 

[image: image105.wmf]®

 Người 14: (2AA: 3Aa)(3XBXB: 1XBXb)
Người 15 có: (9) AaXBXb 
[image: image106.wmf]´

 (10) AaXBY 
[image: image107.wmf]®

 (15) (1AA:2Aa)XBY
Xét cặp vợ chồng 14-15: (2AA:3Aa)(3XBXB:1XBXb) 
[image: image108.wmf]´

 (lAA:2Aa)XBY 
[image: image109.wmf]«

 (7A:3a)(7XB:lXb) 
[image: image110.wmf]´

 (2A:1a)(1XB:1Y)

[image: image111.wmf]®

 XS người 17 bị cả 2 bệnh là: 
[image: image112.wmf]b

31111

aaXY

10382160

´´´=

 
IV đúng.
Chọn D.
Câu 38 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền
15 KG = 3 
[image: image113.wmf]´

 5 hay 1 gen trên NST thường và 1 gen trên vùng không tương đồng của NST X.
Bước 2: Tìm kiểu gen của 
[image: image114.wmf]®

 viết sơ đồ lai.
Bước 3: Xét các phát biểu Cách giải:
15 KG = 3
[image: image115.wmf]´

5 hay 1 gen trên NST thường và 1 gen trên vùng không tương đồng của NST X.
Giả sử cặp gen Aa nằm trên NST thường, Bb nằm trên vùng không tương đồng của NST X.
P: A-XbX- 
[image: image116.wmf]´

 A-XbY
Tỉ lệ cá thể mang 1 alen trội = 25% = 0,25aa 
[image: image117.wmf]´

 0,5 (XBXb; XBY) + 0,5Aa 
[image: image118.wmf]´

 0,25XbY 

[image: image119.wmf]®

 P: AaXBXb 
[image: image120.wmf]´

 AaXBY 
[image: image121.wmf]®

 (lAA:2Aa:laa)(1XBXB:1XBXb:1XBY:1XbY)
Xét các phát biểu:
I sai, F1 có 12 loại kiểu gen
II đúng, trong số cá thể cái ở đời con, tỉ lệ mang 4 alen trội: 
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III đúng

Cá thế cái mang 2 tính trạng trội là: 
[image: image123.wmf]B
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Cá thể đực mang 2 tính trạng trội là: 
[image: image124.wmf]B
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IV đúng.
Chọn B.
Câu 39 (TH):
Phương pháp:
Dựa vào lí thuyết: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử.
Cách giải:
I đúng, các gen trên cùng 1 NST có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã thường khác nhau, phụ thuộc nhu cầu về sản phẩm của gen.
II sai, trong một đơn vị tái bản
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 trong 1 phân tử ADN, mạch mới có những đoạn tổng hợp liên tục và đoạn tổng hợp gián đoạn.
III đúng, VD như gen ngoài nhân.
IV sai, Nếu mỗi loại tARN có tính đặc thù đối với một bộ ba mã hóa hên mARN, thì sẽ có 61 loại tARN khác nhau. Tuy vậy, trong thực tế chỉ có khoảng 45 loại; điều này cho thấy một số tARN có thể liên kết vào nhiều hơn một bộ ba mã hóa. Sự bắt cặp “linh hoạt” như vậy có thể do nguyên tắc kết cặp bổ sung giữa bazơ thứ ba của bộ ba mã hóa trên mARN với bazơ tương ứng trên bộ ba đối mã của tARN là “lỏng lẻo” hơn so với các bazơ ở hai vị trí còn lại.
Chọn C.
Câu 40 (TH):
VD: 
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Xét các phát biểu
A,B,C đúng.
D sai, tỉ lệ cây mang 2 alen trội là 50%, không thể là 12,5% = 1/8 vì tạo 4 loại kiểu gen, tỉ lệ này nhỏ nhất là 25%. 
Chọn D.
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